
THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH GIẰNG CO 

VỚI THANH KHOẢN THẤP

  XU HƯỚNG DÒNG TIỀN

Nguồn: Fireant

Chỉ số trong nước HSX HNX

Chỉ số 1051,81 217

Thay đổi (%) 0,12% 0,75%

Thay đổi 1,28 1,62

Tổng KLGD (Triệu cp) 757 122

Tổng GTGD (Tỷ) 12.943 1.832

NĐTNN ròng (Tỷ) 449,19 25,42

Tự doanh ròng (Tỷ) 475,69

PE 10,95 12,48

HĐTL chỉ số VN30 VN30F1

Chỉ số 1065,08 1.070,00

Thay đổi (%) 0,22% 10,42%

Thay đổi 2,35 101   PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ KHUYẾN NGHỊ

Basis 4,92   Phân tích kỹ thuật:

Nhóm ngành L2 (%)             Ngày Năm

Dầu khí L2 -0,7% 90,3%

Hóa chất L2 0,5% 140,6%

Tài nguyên cơ bản L2 1,6% 121,3%

XD & vật liệu L2 1,2% 59,9%

Hàng & dịch vụ CN L2 0,8% 53,9%

Ô tô và phụ tùng L2 -0,3% 46,7%

Thực phẩm và đồ uống L2 -0,2% 29,0%

Hàng cá nhân & gia đình L2 0,8% 97,0%

Y tế L2 -0,2% 20,3%    Khuyến nghị: 

Bán lẻ L2 0,7% 136,6%

Truyền thông L2 -1,3% 0,4%

Du lịch và giải trí L2 4,1% 10,1%

Viễn thông L2 -1,6% 15,1%

Điện nước & xăng L2 0,4% 58,8%

Bảo hiểm L2 -0,8% 35,8%

Bất động sản L2 -1,4% 58,3%

Dịch vụ tài chính L2 -0,3% 225,1%

Ngân hàng L2 0,5% 96,2%

CNTT L2 1,1% 146,4%

12/12/2022

Tăng giảm nhóm ngành

Vận động trong ngày

Thay đổi chỉ số

- VN-Index tăng 1,28 điểm (+0,12%), lên mức 1.051,81 điểm. Thị trường

phân hóa với 221 mã tăng và 215 mã giảm. Thị trường giao dịch giằng co

trong hầu hết phiên giao dịch và chốt phiên quanh mốc tham chiếu.

- Nhóm hàng không tăng mạnh sau thông tin nối lại đường bay với Trung

Quốc và tác động tích cực nhất đến thị trường. Nhóm thép cũng là điểm

sáng của thị trường khi được hỗ trợ bởi giá thép tăng mạnh. Nhóm đầu tư

công có nhiều mã tăng trần trước thông tin các dự án hạ tầng giao thông

được khởi công từ cuối năm 2022. Nhóm ngân hàng có vai trò giữ trụ thị

trường.

- Ngược lại, nhóm bất động sản chịu áp lực bán và tác động tiêu cực nhất

đến chỉ số. Nhóm chứng khoán, dầu khí, phân bón cũng chịu áp lực chốt

lời.

- Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HOSE tuy nhiên đã có xu hướng

hạ nhiệt với giá trị hơn 449,98 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất vào các mã

HPG, STB, CTG.

- Dòng tiền vẫn tìm đến các nhóm ngành được hỗ trợ bởi các thông tin tích

cực để tìm kiếm lợi nhuận cho thấy trạng thái thị trường không tiêu cực.

- VN-Index kết phiên với nến giảm có bóng nến dưới và biến động hẹp

quanh vùng 1.050 điểm cùng thanh khoản sụt giảm xuống thấp hơn

nhiều mức trung bình 05 phiên thể hiện tâm lý giao dịch thận trọng.

Chỉ số vẫn nằm trên ngưỡng hỗ trợ SMA 10 và xu hướng phục hồi

ngắn hạn vẫn được bảo toàn.

- Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng 20-30% cổ phiếu trong danh mục và có

thể tận dụng nhịp điều chỉnh của thị trường mua thăm dò tỷ trọng thấp

với nhóm chứng khoán, thép.

• Kịch bản 1: VNIndex dao động tích lũy quanh vùng 1.050 điểm.

• Kịch bản 2: VNIndex lùi sâu xuống 1.000 điểm.
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Giao dịch nước ngoài trên HSX ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC

Nguồn: Fiinpro

Giao dịch tự doanh trên HSX Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số

Nguồn: Fiinpro Nguồn: Fiinpro

12/12/2022

Tin kinh tế 

trong nước

Tin doanh 

nghiệp 

trong nước

Mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát

GDP bình quân Việt Nam hiện gấp mấy lần Lào khi 32 

năm trước chỉ bằng 1/2?

“Việt Nam sẽ sản xuất iPhone cho Apple, cùng Ấn Độ 

đảm nhận 50% sản lượng”

Vấn đề xảy ra với Tập đoàn FLC ảnh hưởng như thế nào 

đến Bình Định?

Loạt lãnh đạo doanh nghiệp vào tầm ngắm bị tạm hoãn 

xuất cảnh

CEO FPT đưa 5 đề xuất nâng tầm giá trị Việt trên bản đồ 

số
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https://cafef.vn/mat-bang-gia-co-ban-duoc-kiem-soat-20221209110415477.chn
https://cafef.vn/gdp-binh-quan-viet-nam-hien-gap-may-lan-lao-khi-32-nam-truoc-chi-bang-1-2-20221209110042535.chn
https://cafef.vn/gdp-binh-quan-viet-nam-hien-gap-may-lan-lao-khi-32-nam-truoc-chi-bang-1-2-20221209110042535.chn
https://cafef.vn/viet-nam-se-san-xuat-iphone-cho-apple-cung-an-do-dam-nhan-50-san-luong-20221209135949082.chn
https://cafef.vn/viet-nam-se-san-xuat-iphone-cho-apple-cung-an-do-dam-nhan-50-san-luong-20221209135949082.chn
https://cafef.vn/van-de-xay-ra-voi-tap-doan-flc-anh-huong-nhu-the-nao-den-binh-dinh-20221209072430305.chn
https://cafef.vn/van-de-xay-ra-voi-tap-doan-flc-anh-huong-nhu-the-nao-den-binh-dinh-20221209072430305.chn
https://cafef.vn/loat-lanh-dao-doanh-nghiep-vao-tam-ngam-bi-tam-hoan-xuat-canh-20221209135330961.chn
https://cafef.vn/loat-lanh-dao-doanh-nghiep-vao-tam-ngam-bi-tam-hoan-xuat-canh-20221209135330961.chn
https://cafef.vn/ceo-fpt-dua-5-de-xuat-nang-tam-gia-tri-viet-tren-ban-do-so-20221209123022215.chn
https://cafef.vn/ceo-fpt-dua-5-de-xuat-nang-tam-gia-tri-viet-tren-ban-do-so-20221209123022215.chn
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ĐIỂM TIN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI

Dow Jones
33.781,5 0,55%

DAX 14.288,1 0,16%

FTSE100 7.461,2 -0,15% Ông vua hàng hiệu giàu nhất thế giới

Nikkei 225
27.901,0 1,18%

Hang Seng
19.918,0 2,40%

US30* 33.816,0 0,10%

DAX* 14.285,5 0,07%

FTSE100* 7.472,0 -0,18%

Nikkei 225* 27.807,5 1,15%

Hang Seng* 19.948,0 1,75%

* Số liệu của phiên liền trước

Mặt hàng Đơn vị Giá % ngày % tuần % tháng % năm
Cổ phiếu 

tác động

Năng lượng

Dầu WTI USD/thùng 71,593 0.19% -2,61% -4,15% -4.39% GAS,BSR

Dầu Brent USD/thùng 76,277 0.17% -4,69% -21,79% -1.39% GAS,BSR

Xăng UScent/gallon 2,06 0.61% 1,57% 29,06% -7.49% PLX,OIL

Kim loại quý

Vàng USD/ounce 1,791.31 0.12% -0,36% 2,09% -2.03% PNJ

Bạc USD/ounce 23,05 -0.08% -0,87% -3,38% -0.94% PNJ

Nông sản và gia súc

Đậu tương UScent/giạ 1,489.00 0.19% -2,15% -9,31% 11.18% HKB

Gạo USD/cwt 167,55 0.27% 3,48% 4,60% 12.79% TAR, LTG

Sữa USD/cwt 20.38 -0.05% 4,17% 13,64% 10.64% VNM

Cao su JPY/Kg 139.40 0.80% 0,89% -2,95% -21.82% DPR, PHR

Đường UScent/Ib 19.68 1.03% 0,59% -2,39% 4.24% SBT, LSS

Cà phê UScent/Ib 157.00 -0.44% 0,37% -10,33% -30.56% CTP, DLG

Gỗ USD/1000 board feet 412.50 -3.94% -2,99% -10,34% -64.06% PTB

Heo nạc UScent/Lbs 820,00 -0.46% 0,25% -1,48% 0.64% DBC

Mặt hàng công nghiệp

Quặng sắt USD/tấn 110.00 2.33% 1,54% 3,97% -5.17% HSG, HPG

Thép USD/tấn 3760,00 2.29% -0,33% 6,39% -17.33% HSG, HPG

12/12/2022

Bảng tổng sắp thay đổi giá thị trường hàng hóa

Tin 

kinh tế 

thế giới

Tin 

hàng 

hóa thế 

giới

Chỉ số hợp đồng tương lai

Chỉ số thế giới

Nỗi đau cách nửa vòng trái đất: Hàng nghìn nạn nhân 

châu Á suy sụp vì FTX, đau đáu nhìn tiền tiết kiệm cả đời 

dần xa tầm với

Giá gas hôm nay 9/12

Giá sắt thép xây dựng hôm nay 9/12

Giá xăng dầu hôm nay 9/12

Giá vàng hôm nay 9/12

Tesla đang gặp rắc rối lớn: Nhà máy ở Thượng Hải rút 

ngắn ca làm việc, cổ đông không biết HĐQT ‘có đang 

hoạt động hay không’

Máy bay 'Made in China' đầu tiên đã được giao tận tay 

khách hàng

www.vfs.com.vn

https://cafef.vn/ong-vua-hang-hieu-giau-nhat-the-gioi-20221209155628318.chn
https://cafef.vn/noi-dau-cach-nua-vong-trai-dat-hang-nghin-nan-nhan-chau-a-suy-sup-vi-ftx-dau-dau-nhin-tien-tiet-kiem-ca-doi-dan-xa-tam-voi-20221208165952754.chn
https://cafef.vn/noi-dau-cach-nua-vong-trai-dat-hang-nghin-nan-nhan-chau-a-suy-sup-vi-ftx-dau-dau-nhin-tien-tiet-kiem-ca-doi-dan-xa-tam-voi-20221208165952754.chn
https://cafef.vn/noi-dau-cach-nua-vong-trai-dat-hang-nghin-nan-nhan-chau-a-suy-sup-vi-ftx-dau-dau-nhin-tien-tiet-kiem-ca-doi-dan-xa-tam-voi-20221208165952754.chn
https://vietnambiz.vn/gia-gas-hom-nay-912-giam-tro-lai-voi-muc-dieu-chinh-duoi-1-2022129103348590.htm
https://vietnambiz.vn/gia-sat-thep-xay-dung-hom-nay-912-tang-manh-hon-100-nhan-dan-te-2022129101530426.htm
https://vietnambiz.vn/gia-xang-dau-hom-nay-912-bien-dong-trai-chieu-sau-khi-giam-5-phien-lien-tiep-20221298538901.htm
https://vietnambiz.vn/gia-vang-hom-nay-912-giam-nhe-tro-lai-202212974818751.htm
https://cafef.vn/tesla-dang-gap-rac-roi-lon-nha-may-o-thuong-hai-rut-ngan-ca-lam-viec-co-dong-khong-biet-hdqt-co-dang-hoat-dong-hay-khong-2022120914141788.chn
https://cafef.vn/tesla-dang-gap-rac-roi-lon-nha-may-o-thuong-hai-rut-ngan-ca-lam-viec-co-dong-khong-biet-hdqt-co-dang-hoat-dong-hay-khong-2022120914141788.chn
https://cafef.vn/tesla-dang-gap-rac-roi-lon-nha-may-o-thuong-hai-rut-ngan-ca-lam-viec-co-dong-khong-biet-hdqt-co-dang-hoat-dong-hay-khong-2022120914141788.chn
https://cafef.vn/may-bay-made-in-china-dau-tien-da-duoc-giao-tan-tay-khach-hang-20221209150022215.chn
https://cafef.vn/may-bay-made-in-china-dau-tien-da-duoc-giao-tan-tay-khach-hang-20221209150022215.chn
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THỐNG KÊ TRONG NGÀY

Thống kê hợp đồng phái sinh

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

PHC  6,42 +0,42/+7,00% 599.700            IBC  6,12 -0,46/-6,99%             16.300 

CTD  36,7 +2,40/+7,00% 510.000            VCF  231,6 -17,40/-6,99%                  300 

FCN  9,19 +0,60/+6,98% 3.243.200         NVL  16,65 -1,25/-6,98%      56.115.800 

DRH  4,6 +0,30/+6,98% 4.687.300         LGC  44,3 -3,30/-6,93%                  100 

HHV  9,2 +0,60/+6,98% 4.604.800         LEC  7,25 -0,54/-6,93%               2.300 

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

KLF  0,9 +0,10/+12,50% 6.522.000 NTH  39,6 -4,40/-10,00% 900

VMC  8,8 +0,80/+10,00% 56.400 CAN  40,3 -4,40/-9,84% 600

TTC  13,2 +1,20/+10,00% 6.200 SEB  49,5 -5,40/-9,84% 100

VNT  61,6 +5,60/+10,00% 100 KTS  12,9 -1,40/-9,79% 100

TOT  11,1 +1,00/+9,90% 100 PMP  12,9 -1,40/-9,79% 1.400

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

HPG  19,2 +0,30/+1,59% 6.041.357         VCB  77,3 +0,30/+0,39% 536.868-          

STB  22,4 +0,70/+3,23% 3.198.000         VNM  80 -1,00/-1,23% 489.450-          

CTG  28,05 +0,25/+0,90% 1.812.218         BID  39,2 +0,20/+0,51% 545.500-          

VHM  54,1 -1,30/-2,35% 731.945            VRE  28,9 +0,15/+0,52% 484.692-          

SSI  20,25 -0,30/-1,46% 1.522.904         MSN  97 +1,00/+1,04% 136.490-          

12/12/2022

Top mua ròng HSX

Mã phái sinh Thay đổi Mở cửa

Top 5 tăng giá HSX

Top 5 tăng giá HNX

VN30F2306 9,80 (0,95%) 1.039,40

VN30F2303 8,40 (0,81%) 1.040,40

20,30 (1,95%)VN30F2301

VN30F2212

1.043,00 1.021,30       

1.048,40 980,00          

1.037,00       

15 (1,42%) 1.059,00 1.046,10       

1.060,301.049,00

1.070,00

Đóng cửa Thấp nhất Cao nhất KLGD

Top 5 giảm giá HSX

1.052,00             205                 

1.112,80             344                 

1.068,30             6.889              

1.084,00             566.748          

Top bán ròng HSX

Top 5 giảm giá HNX

www.vfs.com.vn
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Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng

trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng.

Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của

VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ

chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được

phép của VFS.

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

MUA

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN

Diễn giải

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và 

giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị

www.vfs.com.vn
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